TRƯỜNG ĐẠI HỌC NHA TRANG    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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Độc lập  -  Tự do  -  Hạnh phúc

Bộ môn: CƠ ĐIỆN TỬ                                                                                                                                                     

CHƯƠNG TRÌNH HỌC PHẦN

1. Thông tin về học phần

Tên học phần: 

Thiết kế mạch giao tiếp và Đồ án
Mã học phần: 


Số tín chỉ: 


3
Học phần tiên quyết:
Kỹ thuật ứng dụng vi điều khiển
Đào tạo trình độ: 

Đại học.
Giảng dạy cho ngành: 
Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử
Bộ môn quản lý: 
Cơ điện tử
Phân bổ tiết giảng của học phần:

- Nghe giảng lý thuyết: 
30 tiết
- Làm bài tập trên lớp: 
10 tiết
- Thảo luận: 


5 tiết
- Thực hành, thực tập:
0 tiết
- Tự nghiên cứu: 

120 tiết
2. Mô tả tóm tắt học phần 

Học phần cung cấp cho người học: các kiến thức để tính toán, thiết kế mạch giao tiếp, các giao thức ghép nối giữa các các thiết bị với nhau, giữa các thiết bị với máy tính nhằm giúp sinh viên có thể thiết kế các mạch giao tiếp để để đo lường và điều khiển hệ thống tự động.

Phần Đồ án: Mỗi sinh viên/nhóm sinh viên sẽ thiết kế và chế tạo một mạch giao tiếp cụ thể như mạch điều khiển nhiệt độ, điều khiển tốc độ quay động cơ…
3. Nội dung chi tiết học phần 

3.1. Danh mục chủ đề của học phần

1. Thiết kế giao thức ghép nối

2. Lựa chọn giao thức ghép nối chuẩn
3. Ghép nối song song
4. Ghép nối nối tiếp
5. Khuếch đại bằng OpAmp
6. Giao tiếp với ADC và DAC
3.2. Xây dựng chuẩn đầu ra của quá trình dạy - học từng chủ đề của học phần 
Chủ đề 1: Thiết kế giao thức ghép nối
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Tín hiệu
a. Kiểu tín hiệu
b. Tính chất vật lý

c. Bus

d. Khả năng phối hợp tải

2. Định dạng
a. Kiểu định dạng
b. Lưu lượng trao đổi
c. Định dạng gói thông tin
3. Tốc độ thu phát
4. Lỗi và kiếm soát lỗi
a. Check sum

b. Parity

c. CRC

d. Redundancy (RAID), thừa dư

5. Bộ lệnh và trả lời
a. Bộ lệnh
b. Bộ trả lời
c. Cú pháp
6. Kịch bản
	4
4
4
4
4
4
4
3

3
3
3
3
3
3
3
3

	Thái độ

1. Luôn luôn cần giao thức ghép nối để kết nối các thiết bị với nhau.

2. Cẩn thận trong quá trình thiết kế giao thức ghép nối.
	

	Kỹ năng
1. Thiết kế giao thức kết nối giữa các thiết bị.

2. Tính hiệu suất của giao thức.

3. Phân tích đánh giá được độ tin cậy của giao thức.
4. Xây dựng kịch bản truyền tin.
	2

2

3

3


Chủ đề 2: Lựa chọn giao thức ghép nối chuẩn

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. ISA Bus
a. Kiến trúc
b. Giao thức
c. Ứng dụng
2. USB

a. Kiến trúc
b. Giao thức
c. Ứng dụng
3. Philips I2C
a. Kiến trúc
b. Giao thức
c. Ứng dụng
	2
2
2
2
3

3
3
2
3

3
3

2

	Thái độ

1. Cẩn thận trong quá trình truyền tin do thông tin truyền đi rất dễ bị sai. 

2. Đánh giá được mức độ quan trọng của truyền tin trong cuộc sống.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn giao thức kết nối giữa các thiết bị.

2. Tính hiệu suất của giao thức.

3. Phân tích đánh giá được độ tin cậy của giao thức.
	2

3

3


Chủ đề 3: Ghép nối song song
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Đệm vào ra
a. D Flip-Flop
b. Đọc ghi qua bộ đệm
2. LPT
a. Kiến trúc
b. Chương trình trao đổi thông tin
3. LED đơn

a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
b. Tính công suất tiêu thụ
c. Ứng dụng
4. LED 7 đoạn

a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
b. Tính công suất tiêu thụ trung bình
c. Ứng dụng
5. LED Ma trận

a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
b. Tính công suất tiêu thụ trung bình
c. Ứng dụng
6. Encoder

a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động
b. Độ chính xác, tốc độ
c. Ứng dụng
	3
3
3
3
4
4
4
4
4
4
4

4
4
4
3
3
3

	Thái độ

1. Có rất nhiêu ứng dụng trong cuộc sống về ghép nối song song.

2. Cẩn thận trong quá trình lựa chọn phương pháp kết nối.
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo bộ hiển thị qua LED đơn và LED 7 đoạn.
2. Thiết kế và chế tạo bộ hiển thị qua LED Ma trân .
3. Tính sai số của Encoder.

4. Đọc giá trị Encoder.
5. Lựa chon Encoder.
	3

3

3

4
3


Chủ đề 4: Ghép nối nối tiếp

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Giao thức
a. Tín hiệu

b. Định dạng

c. Tốc độ thu phát

d. Lỗi và kiếm soát lỗi

e. Bộ lệnh, trả lời và kịch bản

2. USART
a. Kiến trúc
b. Chế độ truyền (song công, bán song công, đơn công)

c. Truyền đồng bộ, bất đồng bộ
d. Chương trình trao đổi thông tin
	3
3
3
3
3
3
3

3

3

	Thái độ

1. Luôn luôn cần giao thức ghép nối để kết nối các thiết bị với nhau.

2. Cẩn thận trong quá trình thiết kế giao thức ghép nối.
	

	Kỹ năng

1. Lựa chọn cấu hình trao đổi thông tin nối tiếp.
2. Tính hiệu suất đường truyền.

3. Thiết kế và chế tạo mạch vi điều khiển giao tiếp với máy tính qua cổng COM.
	2

3
3


Chủ đề 5: Khuếch đại bằng Opamp
	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Opamp
a. Cấu tạo và nguyên lý hoạt động

b. Phối hợp trở kháng
2. Bộ cộng.
3. Khuếch đại
a. Khuếch đại đảo
b. Khuếch đại không đảo
c. Khuếch đại vi sai
d. Khuếch đại nhiều tầng

4. Bộ lặp
5. Biến đổi dòng sang áp
6. Vi phân

7. Tích phân

8. Lọc

a. Lọc tần thấp

b. Lọc tần cao

c. Lọc thông dải
	3
3
3

4
4
4
4
4

3

3

3

3
3

3

	Thái độ

1. Opamp được ứng dụng rộng rãi trong cuộc sống.

2. Tự tin khi thiết kế các bộ khuêch đại bằng Opamp
	

	Kỹ năng

1. Thiết kế và chế tạo mạch cộng tín hiệu bằng Opamp.

2. Thiết kế và chế tạo mạch khuyếch đại bằng Opamp.

3. Thiết kế và chế tạo mạch biến đổi dòng sang áp bằng Omamp.

4. Thiết kế và chế tạo mạch vi phân và tích phân băng Opamp.

5. Thiết kế và chế tạo bộ lọc bằng Opamp
	3

3

3

2

2


Chủ đề 6: Giao tiếp với ADC và DAC.

	Nội dung
	Mức độ

	Kiến thức

1. Lượng tử hóa

a. Lượng tử hóa thời gian

b. Lượng tử hóa giá trị

2. Mô hình điều khiển
a. Mô hình

b. Chức năng 

3. DAC
a. Kiến trúc
b. Nguyên lý hoạt động
c. R-2R Ladder
d. Ứng dụng

4. ADC

a. Kiến trúc.

b. Nguyên lý hoạt động

c. ADC tích phân hai sườn dốc
d. ADC xấp xỉ liên tiếp

e. Ứng dụng
	3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

3

3

	Thái độ

1. Ứng dụng của ADC và DAC trong các thiết bị đo lường và điều khiển.

2. Cần khảo sát kỹ trước khi lựa chọn cấu hình cho ADC và DAC.
	

	Kỹ năng

1. Xây dựng mô hình điều khiển.
2. Tính toán sai số phép chuyển đổi DAC.

3. Thay đổi giá trị dòng và áp.

4. Tính toán sai số phép chuyển đổi ADC.

5. Đọc giá trị đòng và áp.
	2

2

3

2

3


4. Phân bổ thời gian chi tiết
	Chủ đề

	Phân bổ số tiết cho hình thức dạy - học
	Tổng

	
	Lên lớp
	Thực hành, thực tập 
	Tự  nghiên cứu
	

	
	Lý thuyết
	Bài tập
	Thảo luận
	
	
	

	Thiết kế giao thức ghép nối
	3
	2
	1
	0
	15
	21

	Lựa chọn giao thức ghép nối chuẩn
	2
	0
	0
	0
	5
	7

	Ghép nối song song
	8
	2
	1
	0
	25
	36

	Ghép nối nối tiếp
	7
	2
	1
	0
	25
	35

	Khuếch đại bằng Opamp
	5
	2
	1
	0
	25
	33

	Giao tiếp với ADC và DAC
	5
	2
	1
	0
	25
	33


5. Tài liệu 

	STT
	Tên tác giả
	Tên tài liệu
	Năm

xuất bản
	Nhà

xuất bản
	Địa chỉ khai thác tài liệu

	
	
	
	
	
	

	1. 1
	Trần Văn Hùng
	Bài giảng thiết kế mạch giao tiếp
	2009
	Nội bộ
	Thư viện số

	2. 4
	Ronaid J.Tocci, Frank J.Ambrosio
	Microprofessors and microcpmputers hardware and softwware
	2003
	Prentice Hall
	Thư viện

	3. 5
	Willis J.Tompkin, Jonh G.webster
	Interfacing Sensors To The Pc
	1998
	Prentice Hall
	Bộ môn CĐT


6. Đánh giá kết quả học tập

	TT
	Các chỉ tiêu đánh giá
	Phương pháp đánh giá
	Trọng số

(%)

	1
	Tham gia học trên lớp: lên lớp đầy đủ, chuẩn bị bài tốt, tích cực thảo luận…
	Quan sát, điểm danh
	50

	2
	Tự nghiên cứu: hoàn thành nhiệm vụ giảng viên giao trong tuần, bài tập nhóm/tháng/học kỳ…
	Bài tập
	

	3
	Hoạt động nhóm 
	Trình bày báo cáo
	

	4
	Kiểm tra giữa kỳ 
	Vấn đáp
	

	5
	Kiểm tra đánh giá cuối kỳ
	Vấn đáp
	

	6
	Thi kết thúc học phần 
	Vấn đáp
	50


TRƯỞNG KHOA          



TRƯỞNG BỘ MÔN     
Nguyễn Văn Nhận




     Vũ Thăng Long
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